TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ  II
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN 8 
I/ CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. PHẦN ĐẠI SỐ

· Nhân đơn thức với đa thức
· Nhân đa thức với đa thức
· Những hằng đẳng thức đáng nhớ
· Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp:
- Đặt nhân tử chung
- Dùng hằng đẳng thức
- Nhóm các hạng tử
· Chia đa thức cho đơn thức
B. PHẦN HÌNH HỌC

· Tứ giác 

· Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông 

· Đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang 

· Đối xứng trục

· Hình bình hành

· Đối xứng tâm
· Hình chữ nhật

II/ MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả của phép tính (x+2y)(y+2x)= ?

A. 2x2 +5xy +2y2                              B. 2x3 +2y2
C. x2 +4xy +4y2                                D. 2x2 +4xy +2y2
Câu 2: Kết quả của phép chia (2x3 + x2 -2x +1): (x2 +1)
A. 2x + 1                B. -2x - 1                       C. 1 - 2x                              D. 2x - 1 

Câu 3: Giá trị của biểu thức: x2-4x +4 tại x=-1 là:

A. -1                                B. 1                                  C. -9                       D. 9

Câu 4: Biết 
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. Các số x tìm được là:

A. 0; 4; -4                B. 0; 16; -16               C. 0; 4                        D. 4; -4

Câu 6: Kết quả rút gọn biểu thức: (3x+2)(3x-2) là:

A. 3x2 +4                 B. 3x2-4                      C. 9x2 +4                   D. 9x2 -4

Câu 7: Đơn thức 12x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. 3x3yz                 B. 4xy2z2                    C. -5xy2                      D. 3xyz2
Câu 8: Với giá trị nào của a thì biểu thức 16+ 24x + a viết được dưới dạng bình phương của một tổng?

A. a = 1                   B. a = 9                     C. a = 16                     D. a = 25

Câu 9: Phân tích đa thức 4x2 - 9y2 + 4x – 6y thành nhân tử ta được:

A. (2x - 3y)(2x + 3y – 2)                          B. (2x + 3y)(2x - 3y – 2)

C. (2x - 3y)(2x + 3y + 2)                          D. (2x + 3y)(2x - 3y + 2)

Câu 10: Cho hình thang ABCD (AB//CD), các tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm E trên cạnh CD. Ta có:

A. AB = CD + BC                                    B. AB = DC + AD 

C. DC = AD + BC                                    D. DC = AB – BC

Câu 11: Hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết: CD= 8cm; MN=6cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 2cm                    B. 4cm                     C. 6cm                         D. 8cm

Câu 12. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có:

A. ∠A = ∠C             B. AB // CD            C. AB = CD; AD = BC       D. BC = AD

Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

C. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 14: Hình nào dưới đây luôn có tâm đối xứng?

A. Hình thang                            B. Hình thang cân           

C. Hình bình hành                     D. Cả A, B, C

Câu 15:  Khẳng định nào sau đây đúng

A. Hình bình hành có một góc vuông là hình thoi.

B. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

C. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

D. Hình thoi có một góc 60o thì trở thành hình chữ nhật.

Câu 16: Tam giác ABC, ba điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Tính diện tích S của tam giác ABC nếu diện tích tam giác MNP là 4 (đvdt)

A. S = 12 (đvdt)       B. S = 15 (đvdt)           C. S = 20 (đvdt)         D. S = 16 (đvdt)

B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Thực hiện phép tính:
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a) 3xx5x7b) x12x3x4

c)12xy6xy18xy:6xyd)x3x5x6:x2

e)x8y:x2y
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Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:
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a) 3xx25x1x8x3

b) xxx1xx1x5

-----

++-+-+

                  

Bài 3: Tìm x, biết:
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Bài 4: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 8x2 - 8xy - 4x + 4y                                b) x2 - 25
c) x2 - 36 + 4xy + 4y2                                 d) x3 – x + 3x2y + 3xy2 + y3 - y
e) 2x2 - 3x - 2                                            
Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) của các biểu thức sau:
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Bài 6: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 
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 tại x = 97

b) 
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 tại x = 
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 , y = – 5.

Bài 7: 

a) Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 
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 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1.

b) Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức 
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 chia hết cho giá trị của đa thức x – 3.

Bài 8:

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM. Tia BI cắt AC ở D. Qua M kẻ đường thẳng song song với BD cắt AC ở E. Chứng minh:

a) AD = DE = EC
b) ID = 
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Bài 9:

Cho hình thang ABDC (AB // CD). Trên cạnh AD lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NC. Từ M và N kẻ các đường thẳng song song với hai đáy cắt BC theo thứ tự E và F. Chứng minh rằng:

a) BE = EF = FD
b) Cho CD = 8cm, ME = 6cm. Tính độ dài AB và FN

Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD (∠A = ∠D = 90o) và CD = 2AB. Kẻ DH vuông góc với AC (H ∈ AC). Gọi M là trung điểm của HC, N là trung điểm của DH. Chứng minh rằng:
a) MN ⊥ AD

b) ABMN là hình bình hành.

c) ∠BMD = 90o
Bài 11: Cho hình bình hành ABCD (AB > AD). Gọi E và K lần lượt là trung điểm của CD và AB. BD cắt AE, AC, CK lần lượt tại N, O và I. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AECK là hình bình hành.
b) Ba điểm E, O, K thẳng hàng.
c) DN = NI = IB
d) AE = 3KI

Bài 12: Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC), gọi I là trung điểm của AB. Kẻ IE ⊥ BC tại E, kẻ IF ⊥ BC tại F.

a) Chứng minh tứ giác CEIF là hình chữ nhật.
b) Gọi H là điểm đối xứng của I qua F. Chứng minh rằng tứ giác CHFE là hình bình hành.
c) CI cắt BF tại G, O là trung điểm của FI. Chứng minh ba điểm A, O, G thẳng hàng.
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